TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC THÁNG 10 

 TUẦN 4 

Tiết  13 : ÔN TẬP BÀI 1 _- LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	1) Đọc Sách giáo khoa :

· Ôn tập Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình   (SGK )
2) Xem tài liệu Pdf:

-  Ôn tập Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Học sinh trả lời những câu hỏi sau 

1. Tóm tắt văn bản Thánh Gióng. 

2. Liệt kê  một số sự kiện, chi tiết mà em cho là đặc sắc, đáng nhớ nhất trong văn bản Thánh Gióng. Giải thích ngắn gọn lí do lựa chọn.

3. Khi đọc một văn bản truyền thuyết, cần lưu ý những đặc điểm nào của thể loại này?

4. Khi tóm tắt một văn bản bằng sơ đồ, cần lưu ý những điều gì

5. Bài học giúp em hiểu thêm những gì về lịch sử nước mình
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

Tiết  14 - 15   : EM BÉ THÔNG MINH 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu:

· Em bé thông minh (SGK )
Xem video bài giảng:

- Em bé thông minh: https://www.youtube.com/watch?v=mcMViZcDibA

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1. Em hãy tóm tắt truyện Em bé thông mình bằng sơ đồ 

2. Trả lời các câu hỏi:

Câu 1: Truyện Em bé thông minh kể về kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích?

Câu 2: Trong truyện, em bé đã vượt qua những thử thách nào? Các thử thách ấy có ý nghĩa gì trong việc thể hiện phẩm chất của nhân vật em bé thông minh?

Câu 3: Em đánh giá như thế nào về kết thúc của truyện?

Câu 4: Theo em, chủ đề của truyện Em bé thông minh là gì?

Câu 5: Lời giải đó của các nhân vật thông minh trong truyện cổ tích thường dựa vào kiến thức từ đời sống. Việc tích luỹ kiến thức từ đời sống có tác dụng gì đối với chúng ta?
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Tiết  16  Đọc kết nối chủ điểm  : CHUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu:

· Chuyện cổ nước mình  (SGK )
Xem video bài giảng:

- Chuyện cổ nước mình  https://www.youtube.com/watch?v=rY9Qgx4pfak

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Học sinh trả lời những câu hỏi sau 

1. Tìm những câu thơ cho biết lí do tác giả yêu chuyện cổ nước nhà. Liệt kê tên các câu chuyện được đề cập đến trong bài thơ 
2. Em hiểu thế nào về các câu thơ "Đời cha ông với đời tôi/ Như cha ông với chân trời đã xa/ Chỉ còn chuyện cổ thiết tha/ Cho tôi nhận mặt ông cha của mình"?

3. Theo em, cụm từ " người thơm" trong câu "thị thơm thì giấu người thơm" có ý nghĩa gì?

4. Qua câu thơ "Tôi nghe chuyện cổ thầm thì/ Lời cha ông dạy cũng vì đời sau", tác giả muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp gì?
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Tiết  17, 18  :  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu: Thực hành Tiếng Việt 
Xem video bài giảng:

- Thực hành Tiếng Việt 

	Hoạt động  2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	- Đặc điểm : là thành phần phụ của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích...của sự việc nêu trong câu 

- Phân loại : trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích... 

- Chức năng: Bổ sung ý nghĩa cho câu, trạng ngữ còn có chức năng liên kết các câu trong một đoạn, làm cho đoạn văn được liền mạch 


	Hoạt động 3: Làm bài tập 
	Học sinh làm bài tập trong Sgk

1. Tìm và nêu tác dụng của trạng ngữ trong các câu dưới đây
a) Ngày cưới, trong nhà Sọ Dừa, cỗ bàn thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập.

b) Đúng lúc rước dâu, không ai thấy Sọ Dừa đâu.

c) Lập tức, vua cho gọi cả hai cha con vào ban thưởng rất hậu.

d) Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ, vua quan đưa mắt nhìn nhau.

2. Nêu tác dụng liên kết câu của trạng ngữ trong hai đoạn văn sau:

a) Năm ấy, Sọ Dừa đỗ trạng nguyên. Chẳng bao lâu, có chiếu nhà vua sai quan trạng đi sứ. Khi chia tay, quan trạng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, dặn phải giắt luôn trong người phòng khi dùng đến.

b) Từ ngày cô em út lấy được chồng trạng nguyên, hai cô chị càng sinh lòng ghen ghét định tâm hại em để thay em làm bà trạng. Nhân quan trạng đi sứ vắng, hai cô chị sang chơi, rủ em chèo thuyền ra biển, rồi đẩy em xuống nước.
3. Đọc đoạn văn sau:

Một hôm, cô út vừa mang cơm đến chân đồi thì nghe tiếng sáo véo von. Cô lấy làm lạ, rón rén bước lên, nấp sau bụi cây rình xem, thì thấy một chàng trai khôi ngô đang ngồi trên chiếc võng đào mắc vào hai cành cây, thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Có tiếng động, chàng trai biến mất, chỉ thấy Sọ Dừa nằm lăn lóc ở đấy. Nhiều lần như thế, cô gái biết Sọ Dừa không phải người phàm trần. Cô đem lòng yêu, có của ngon vật lạ đều giấu đem cho chàng.

a) Tìm các từ láy trong đoạn văn trên.

b) Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng từ láy trong đoạn văn trên.

4. Đọc đoạn văn sau:

Viên quan sung sướng, vội vàng trở về tâu vua. Vua và các triều thần nghe nói mừng như mở cờ trong bụng. Quả nhiên con kiến càng đã xâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ cho nhà vua trước con mắt thán phục của sứ giả nước láng giềng.

a) Tìm thành ngữ được sử dụng trong đoạn văn trên.

b) Nêu ý nghĩa của thành ngữ đó.

5. Viết một đoạn văn (khoảng 150 đến 200 chữ) trình bày cảm nghĩ về một truyện cổ tích mà em yêu thích, trong đó sử dụng ba trạng ngữ.
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Tiết  19, 20  :  Viết 

KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH 

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	Đọc tài liệu: Kể lại một truyện cổ tích (SGK)
Xem video bài giảng:

- Kể lại một truyện cổ tích 

(https://www.youtube.com/watch?v=j1MprIGRCUE)

	Hoạt động  2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	Em hãy suy nghĩ, điền những thông tin ở 4 bước trong PHT. 
Các bước trong quy trình viết một bài văn
Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4



	Hoạt động 3: Làm bài tập 
	Dựa vào những thông tin đã điền ở 4 bước trên, em hãy suy nghĩ và hoàn thành một cách chi tiết các thông tin ở PHT để chuẩn bị viết bài văn hoàn chỉnh.

Viết một bài văn khoảng 400 chữ kể lại một chuyện cổ tích mà em đã được học hoặc được đọc 
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	TÊN
	NỘI DUNG

	Chủ đề 1:  Miền cổ tích

Nói và nghe: Kể lại một truyện cổ tích
	Nói và nghe: Kể lại một truyện cổ tích

· Nắm được quy trình kể lại một câu chuyện cổ tích dạng nói; 

· Biết trình bày bài nói theo các bước: xác định đề tài; tìm ý và lập dàn ý; luyện tập và trình bày; trao đổi và đánh giá; 

· Kể lại một câu chuyện cổ tích.

	Hoạt động 1: 

Tìm hiểu quy trình thực hiện một bài nói trước đám đông
	· HS đọc SGK trang 59 và hoàn thành sơ đồ Tìm hiểu quy trình thực hiện một bài nói trước đám đông:
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	Hoạt động  2: Luyện tập 


	· Yêu cầu: Dựa vào bài văn kể lại một truyện cổ tích mà em yêu thích đã hoàn thành ở phần Viết, dùng ngôn ngữ nói để kể lại câu chuyện đó cho những người thân trong gia đình nghe. 

· - HS dùng Bảng kiểm bài nói kể lại một truyện cổ tích (SGK trang 60) để điều chỉnh bài nói của mình. 

	Chủ đề 1:  Miền cổ tích 

Ôn tập


	Ôn tập

· Củng cố lại những kiến thức về một số yếu tố của truyện cổ tích như: chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật,….

· Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn;

· Biết cách xác định chủ đề của văn bản;

· Kể lại một câu chuyện cổ tích.

	
	· HS trả lời các câu hỏi sau:

1. Đọc các câu hỏi sau và chọn đáp án đúng: 

Câu 1: Em bé trong truyện Em bé thông minh  thuộc kiểu nhân vật:

a. Nhân vật anh hùng

b. Nhân vật bất hạnh 

c. Nhân vật xấu xí

d. Nhân vật thông minh

Câu 2: Bài thơ “Chuyện cổ nước mình” do ai sáng tác? 
a. Nguyễn Nhật Ánh

b. Nguyễn Thị Hồng Nam

c. Lâm Thị Mỹ Dạ

d. Hoàng Phủ Ngọc Tường

Câu 3: Trong những truyện sau, truyện nào thuộc thể loại cổ tích? 

a. Sơn Tinh, Thủy Tinh

b. Ếch ngồi đáy giếng
c. Đeo nhạc cho mèo 

d. Em bé thông minh

Câu 4: Ý nào sau đây không phải là một trong những lưu ý khi kể lại một truyện cổ tích (bằng hình thức nói)? 

a. Xác định đề tài, người nghe có thể là ai, mục đích, không gian và thời gian nói

b. Tìm ý tưởng cho bài nói, có thể sử dụng thêm hình ảnh, tranh vẽ để bài nói được sinh động

c. Khi kể cần chú ý giọng điệu, phù hợp với nhân vật, sự việc khác nhau

d. Khi viết bài, cần đảm bảo thể hiện được các đặc điểm của kiểu bài kể lại một truyện cổ tích

2. Xác định chủ đề của văn bản truyện cổ  tích đã học.


PHIẾU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TUẦN 7

	TÊN
	NỘI DUNG

	Chủ đề: Vẻ đẹp quê hương
	NHỮNG CÂU HÁT DÂN GIAN VỀ VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện yêu cầu
	- Đọc tri thức đọc hiểu (SGK/60)

- Chú ý gạch dưới các đặc điểm của thể thơ lục bát: 

· Số tiếng, số dòng 

· Cách gieo vần

· Ngắt nhịp, thanh điệu

· Hình ảnh

· Yếu tố biểu cảm 

- Đọc ngữ liệu văn bản 1 và các chú thích (SGK/62, 63)

- Trả lời câu hỏi chuẩn bị đọc (SGK/62)

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới


	Đọc và trả lời các câu hỏi sau:

Câu hỏi

Học sinh trả lời

Câu 1:

 Đọc bài ca dao 1: Hình ảnh thành Thăng Long hiện lên có gì đặc biệt? Được thể hiện qua những chi tiết nào?

Câu “ Phồn hoa thứ nhất Long Thành; Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ ” đã thể hiện cảm xúc gì của tác giả? (Gợi ý: Niềm tự hào về sự đông đúc, nhộn nhịp)

( Gợi ý: Là nơi đông đúc…)

............................................................................................................................ ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .................................................................................................................. ............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ .........................................................................................
Câu 2:                                                   Bài ca dao 2 giới thiệu về vẻ đẹp gì của quê hương? Hình thức thể hiện bài ca dao có gì độc đáo? Cảm xúc của tác giả thể hiện như thế nào qua bài ca dao này?
( Gợi ý:

- Vẻ đẹp về truyền thống gì của dân tộc

- Hình thức: lời hỏi đáp của chàng trai và cô gái…)

............................................................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .................................................................................................................. ............................................................................................................................. ......................................................................................................................... ................................................

Câu 3: 

Em cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của vùng đất Bình Định qua bài ca dao 3? Hãy chỉ ra những đặc điểm của thể thơ lục bát qua bài ca dao này? Trong câu “

Bình Định có núi Vọng Phu

Có đầm Thị Nại, có cù lao xanh”

Sử dụng phép tu từ nào? Nêu tác dụng? 

(Gợi ý: vẻ đẹp của thiên nhiên; những món ăn đặc trưng nơi đây…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Gợi ý: từ nào được lặp lại? Nhằm mục đích gì?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4:

Nội dung, hình thức của bài ca dao 4? Cho biết  tình cảm của tác giả đối với vùng đất Tháp Mười được thể hiện trong bài ca dao

(Gợi ý: Cá tôm sẵn bắt… thể hiện sự trù phú và sự ưu ái mà thiên nhiên ban tặng)

............................................................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



	Hoạt động 3: Luyện tập kiểm tra quá trình tự học
	- Những vẻ đẹp nào của quê hương được thể hiện xuyên suốt trong 4 bài ca dao qua đó tác giả dân gian thể hiện tình cảm gì đối với quê hương đất nước? (Gợi ý: vẻ đẹp cảnh vật, con người, truyền thống dân tộc; tình cảm tự hào...)

- Trong 4 bài ca dao trên, em thích nhất là bài ca dao nào? Vì sao?

............................................................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


